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Ôn tập chủ đề "Phonics – Âm đầu và vần" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. 'Sun' bắt đầu bằng chữ cái nào?

☀️
A. s B. z C. c

Câu 2. Từ nào bắt đầu bằng âm /f/?

🐟
A. fish B. wish C. dish

Câu 3. 'Kite' bắt đầu bằng chữ cái nào?

🪁
A. t B. k C. g

Câu 4. 'Hat' và 'cat' có cùng vần -at. Đúng hay sai?

Đúng Sai

Câu 5. Hoàn thành từ: c (1) …………………… w

�
Câu 6. Nối hình với âm đầu

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 🦁 lion

2. 🐭 mouse

3. 🐷 pig

Cột B

a. l

b. p

c. m

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …

Câu 7. Từ nào KHÔNG có vần -en?

A. pen B. pin C. hen
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